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Phụ lục
QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỒ BÀ LONG
(Kèm theo Quyết định số 973/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2021                        của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
Phần I. Giới thiệu tổng quan về công trình
1. Giới thiệu chung
Tên dự án

: Hồ chứa nước Bà Long.

Tên hạng mục
: Lập Quy trình điều tiết nước hồ chứa nước Bà Long.
a) Địa điểm xây dựng

Công trình hồ chứa nước Bà Long nằm trên địa bàn xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom.
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Hình1:  Bản đồ vị trí công trình hồ chứa nước Bà Long
b) Mục tiêu và nhiệm vụ của hồ chứa nước Bà Long
Cung cấp nước tưới nông nghiệp vụ Đông Xuân và vụ mùa trên địa bàn xã Hố Nai 3 với diện tích tưới 50 ha đất canh tác, nuôi trồng thủy sản và điều tiết lũ.

2. Đặc điểm, quy mô công trình
Theo QCVN 04-05-2012 công trình thủy lợi hồ chứa nước Bà Long:

· Theo diện tích tưới < 200 ha nên là công trình cấp IV.

· Theo chiều cao đập: Đập cao 12,5 m ứng với nền loại B là cấp III

Hồ chứa nước Bà Long có cấp công trình là cấp III. 
Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Thông số

	I
	Nhiệm vụ công trình
	
	

	1
	Tưới nông nghiệp vụ Đông Xuân và vụ mùa 
	ha
	50

	II
	Thông số kỹ thuật công trình đầu mối hồ chứa
	
	

	1
	Cấp công trình và tiêu chuẩn thiết kế
	
	

	
	Công trình đầu mối 
	Cấp
	III

	
	Tần suất tưới thiết kế
	%
	85

	
	Tần suất lũ thiết kế
	%
	1,5

	
	Tần suất lũ kiểm tra
	%
	0,5

	2
	Hồ chứa
	
	

	
	Diện tích lưu vực
	Km2
	2,42

	
	Mực nước chết MNC
	m
	20,60 (40,50)

	
	Mực nước dâng bình thường MNDBT
	m
	29,80 (40,70)

	
	Mực nước gia cường MNGC P=1,5%
	m
	30,53

	
	Dung tích hữu ích của hồ
	106m3
	1,20

	
	Dung tích hồ ứng với MNC
	106m3
	0,02

	
	Dung tích hồ ứng với MNDBT
	106m3
	1,22

	
	Dung tích hồ ứng với MNDGC
	106m3
	1,43

	
	Diện tích mặt hồ ứng với MNC
	ha
	1,00

	
	Diện tích mặt hồ ứng với MNDBT
	ha
	12,0

	
	Diện tích mặt hồ ứng với MNDGC
	ha
	13,92

	3
	Đập chính
	
	

	
	Kết cấu đập
	
	Đập đất

	
	Cao trình đỉnh đập
	m
	31,40 (42,30)

	
	Chiều cao đập lớn nhất
	m
	12,5

	
	Chiều dài đập
	m
	329

	
	Bề rộng mặt đập
	m
	3,50

	4
	Tràn xả lũ
	
	

	
	Đặc điểm kết cấu
	
	Bê tông cốt thép

	
	Hình thức tràn
	
	Tràn tự do

	
	Cao trình ngưỡng tràn
	m
	29,80 (40,70)

	
	Chiều rộng tràn nước
	m
	13,0

	5
	Cống lấy nước
	
	

	
	Đặc điểm kết cấu
	
	Bê tông cốt thép

	
	Cao trình ngưỡng cống
	m
	21,60

	
	Đường kính ống cống D (cống tròn)
	mm
	300

	
	Lưu lượng xả max
	m3/s
	0,068


Ghi chú: Cao độ đã được quy đổi về cao độ quốc gia. Giá trị trong ngoặc là cao độ giả định theo hồ sơ lưu trữ.

3. Điều kiện tự nhiên, xã hội
a) Vị trí địa lý

Khu công trình đấu mối: Công trình hồ chứa nước Bà Long thuộc phạm vi xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom.

Xã Hố Nai 3 có vị trí khá thuận lợi cho việc giao thương và sản xuất. Xã nằm ở phía Tây của trung tâm huyện Trảng Bom và cách trung tâm huyện 10 km, giáp thành phố Biên Hòa. Với diện tích đất tự nhiên là 1.901 ha, chiếm 5,80% diện tích đất toàn huyện. Ranh giới hành chính tiếp giáp:

· Phía Bắc: Giáp xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai

· Phía Nam: Giáp xã Phước Tân (Long Thành) và phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.

· Phía Tây: Giáp phường Tân Hòa, Tp Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.

· Phía Đông: Giáp xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai.

Vị trí khu hưởng lợi: Khu vực hưởng lợi nằm trong địa bàn xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai sử dụng cho các mục đích cấp nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và điều tiết lũ.

b) Đặc điểm địa hình, địa mạo


Hồ chứa nước Bà Long được xây dựng trên địa bàn xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Khu vực dự án là vùng đồi núi thấp thuộc cao nguyên Trảng Bom, có độ cao trung bình là 100÷200m so với mực nước biển, dạng địa hình đồi núi thấp.

c) Đặc điểm thổ nhưỡng, thảm phủ thực vật

Địa tầng địa chất cơ bản từ trên xuống dưới như sau:

Lớp 1b: Trầm tích phủ trên mặt đồi và sườn thấp vùng thượng lưu có yếu tố thổ nhưỡng hóa nhẹ, dày dưới 1.2÷1.3m. Tại vùng tuyến lớp dày dưới 0.5 m và không thể hiện trên mặt cắt. Thành phần á sét trung ít nhẹ xám nâu vàng nhạt. Trạng thái dẻo mềm đến dẻo cứng -nửa cứng.

Lớp 1a: Nguồn gốc tích tụ hạt mịn của dòng chảy lũ có vật liệu từ vỏ phong hóa bề mặt sườn, phân bố tập trung trên sườn vai phải (dày trên 8÷10m) và hạ lưu tuyến trên vai trái (dày đến 1.50÷2.50m). Trong lớp 1 đôi chỗ gặp thấu kính lớp 1a. Thành phần lớp gồm sét cát - sét trung ít á sét nặng, màu xám vàng - nâu vàng ít xám xanh - trắng vàng loang lổ, trạng thái nửa cứng - cứng. 

Lớp 1: Phân bố tương đối liên tục trên tuyến tại phần sướn vai trái đến giữa vai phải, bề dày từ 3÷5m đến trên 10m với thành phần á sét nặng đến sét cát, ít á sét trung xám vàng nâu - trắng vàng ít xanh nhạt, đôi chỗ chứa sạn dăm vón kết. Trạng thái dẻo cứng - nửa cứng.

Lớp 2a: Nguồn gốc lũ tích cổ có dạng tích tụ sạn dăm vón kết & đá gốc dưới bề mặt sườn và chân sườn vai phải. Thành phần lớp gồm hỗn hợp sạn dăm laterite chứa ít cục dăm đá gốc lẫn á sét trung - nặng, màu xám vàng - nâu đỏ - xám xanh thay đổi, dày không quá 1÷2m. Kết cấu chặt vừa - chặt. 

Lớp 2b: Nguồn gốc lũ tích cổ có dạng tích tụ cục dăm vón kết & đá gốc dưới bề mặt sườn thấp vai phải tại hố Bà Long. Thành phần lớp gồm hỗn hợp cục dăm đá gốc lẫn á sét trung - nhẹ, màu xám vàng - nâu xám xanh, dày không quá 0.5 m. Kết cấu chặt.

Lớp 2: Nguồn gốc tàn tích xen pha tích phân bố liên tục, nằm trực tiếp trên mặt lớp đá nền, bề dày thay đổi từ 1÷2m đến 8÷10m với thành phần á sét nặng - ít sét cát xám xanh - xám vàng loang nâu vàng nhạt. Trạng thái nửa cứng - dẻo cứng.

Trong đá nền (lớp 3) xen kẹp đất lớp 2 với thành phần á sét nặng - trung chứa ít sạn dăm đá bột sét kết chưa phong hóa hết.

Lớp 3: Bột sét kết ít cát kết, màu xám xanh - xám đen phong hóa mạnh - vừa, nứt nẻ vừa xen mạnh không đều. Thế nằm phân phiến ngang có uốn nếp lượn sóng nhẹ. Cứng vừa đến cứng yếu. 

Các lớp 1b, 2b và lớp 3 không lấy mẫu thí nghiệm cơ lý đất nguyên dạng.

d) Phân tích, đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên đến nguồn nước

Như đã mô tả ở trên, lưu vực suối Cạn ít còn rừng tự nhiên mà thay vào đó là cây trồng của con người, lòng suối sâu nhưng lại quanh co, đồng thời với thành phần đất chủ khu vực có khả năng giữ ẩm kém do đó khi mùa mưa đến khả năng gây lũ rất lớn, nhưng ngược lại mùa khô thì thiếu nước. Như vậy việc xây dựng hồ Bà Long sẽ góp phần cắt lũ mùa mưa, tăng khả năng cấp nước vào mùa khô, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của các xã Hố Nai 3.

đ) Tình hình dân sinh - kinh tế - xã hội

· Phân bố dân cư

Xã Hố Nai 3 có vị trí khá thuận lợi cho việc giao thương và sản xuất. Xã nằm ở phía Tây của trung tâm huyện Trảng Bom và cách trung tâm huyện 10 km, giáp thành phố Biên Hòa.
Xã Hố Nai 3 có diện tích 19,24 km², dân số năm 2014 là 38.638 người, mật độ dân số đạt 2008 người/km².

· Phát triển kinh tế - xã hội xã Hố Nai 3

Về công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp:
Hiện trên địa bàn xã có 02 khu công nghiệp là Hố Nai và Sông Mây, với 90 Công ty nước ngoài. Ngoài ra, xã còn có 01 cụm công nghiệp vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó, xã còn có 28 Công ty và 34 DNTN. Lực lượng lao động tại địa phương chỉ đáp ứng được 35%, số còn lại từ các địa phương khác đến.

Nông lâm ngư nghiệp:

Tình hình chăn nuôi trong xã khá ổn định và phát triển với: đàn trâu bò 400 con, heo 4000 con, gia cầm 50.000 con. Xã còn thành lập 01 câu lạc bộ năng suất cao lúa ngô, 01 câu lạc bộ năng suất cao lúa ngô, cá.

Thủy sản: người dân ở xã chủ yếu tận dụng mặt nước công trình thủy lợi và các ao nhỏ, một số khác chuyển đổi diện tích đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang ao nuôi cá nước ngọt, phân bố rải rác trên địa bàn. Hiện nay diện tích nuôi trồng thủy sản là 25ha, giá trị sản suất khoảng 7.541 tỷ đồng/năm.​

Giáo dục:

Trên địa bàn xã hiện có các trường:

· Trường Mẫu giáo Hố Nai 3, Bình Minh.

· Trường Tiểu học Đức Trí, Ngũ Phúc, Lý Thường Kiệt.

· Trường THCS Hòa Bình

· Trường THPT Tư thục Trần Đại Nghĩa

· Trường Cao đẳng nghề cơ giới 3.

Công tác dạy và học được đảm bảo tốt, việc xây dựng gia đình học tập - dòng họ học tập - cộng đồng học tập được thực hiện tốt.

Y tế:

Hiện xã có 01 trạm y tế với 05 nhân viên y tế phục vụ tại trạm. Trạm y tế có 06 giường, thuốc thiết yếu, thuốc BHYT nghèo, BHYT trẻ em với chất lượng và phục vụ rất tốt đã tạo nhiều thuận lợi cho việc khám chữa bệnh của người dân. Bên cạnh đó, hoạt động các chương trình y tế cộng đồng đạt kết quả cao.

Ngoài ra, công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt, thường xuyên tổ chức các đợt mít tinh, tuyên truyền các biện pháp phòng chữa bệnh, nâng cao sức khỏe trong nhân dân.

Văn hóa:

Các hoạt động văn hóa trong xã:

- Thường xuyên kiểm tra, quản lý cà hướng dẫn các điểm kinh doanh văn hóa cà dịch vụ căn hóa, thực hiện đúng theo qui định của Nhà nước

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền về các nhiệm vụ kinh tế - chính trị - xã hội - an ninh quốc phòng.

- Hàng năm tổ chức các hoạt động TDTT trong các ngày lễ lớn.

·  Tình hình sử dụng nước trong khu vực

Do đặc trưng nguồn nước cung cấp từ hồ Bà Long khá dồi dào, chất lượng nước khá tốt vì vậy số hộ dân ở khu hưởng lợi được đảm bảo cung cấp nước đầy đủ cho các mục đích cấp nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và điều tiết lũ.

Các hộ dân ở khu đầu mối nhờ có hồ tích nước nên vào mùa khô lượng nước cung cấp cho giếng đào giếng khoan cũng tăng lên đáng kể.

Chất lượng nước ngầm tại khu vực còn khá tốt, đảm bảo mục tiêu sử dụng nước hợp vệ sinh cho toàn bộ dân số sống gần khu vực hồ chứa.

e) Hiện trạng công trình thủy lợi liên quan đến nguồn nước khai thác

Hiện trạng công trình thủy lợi liên quan đến dự án bao gồm các công trình hiện hữu của dự án đã có sẵn: Hồ chứa nước Bà Long, đập chính tạo hồ chứa, công lấy nước, đập tràn xả lũ và hệ thống kênh tưới nông nghiệp.

4.  Đặc điểm chung khí hậu
a) Đặc điểm địa hình lưu vực

Lưu vực hồ Bà Long bắt nguồn từ nhánh suối nhỏ tại ngọn đồi có cao trình mặt đất tự nhiên khoảng +80 m trên địa bàn xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Lưu vực hồ Bà Long có hình dạng gần tròn,nhánh suối chính có độ dốc khá lớn. 

Lưu vực có tính chất địa hình vùng đồi, độ dốc lưu vực và độ dốc lòng suối khá lớn. Tầng phủ chủ yếu là cây bụi, phân bố dòng chảy giữa mùa mưa và mùa khô chênh lệch rất lớn. Mùa kiệt, theo điều tra thực địa thì lưu vực không sinh dòng chảy; còn mùa lũ, do hình dạng lưu vực tròn, mạng lưới suối nhánh phát triển, sườn lưu vực hai bên khá dốc nên quá trình tập trung dòng chảy lũ khá nhanh.

Các đặc trưng lưu vực (xác định trên bản đồ 1/10000) tính đến tuyến đập như sau:

Bảng 2.1.
Các đặc trưng hình thái lưu vực hồ Bà Long
	Đặc trưng
	Ký hiệu
	Đơn vị
	Giá trị

	Diện tích lưu vực
	F
	km2
	2.42

	Độ dài sông chính 
	L
	km
	2.90

	Tổng độ dài sông nhánh
	(li
	km
	2.39

	Độ đốc bình quân lòng sông
	Js
	%o
	10.1

	Độ đốc bình quân lưu vực
	Jd
	%o
	105.9

	Mật độ lưới sông
	D
	km/km2
	2.19


b) Đặc điểm chung về khí hậu

Lưu vực hồ Bà Long nằm trong khu vực Đông Nam Bộ mang đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa: nóng ẩm và mưa nhiều, hàng năm khí hậu phân hóa thành 02 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô.

Mùa mưa từ tháng V đến tháng X: Ảnh hưởng chủ yếu là gió mùa Tây Nam mang nhiều hơi ẩm gây ra mưa nhiều. Lượng mưa mùa này chiếm tỷ lệ 85(90% lượng mưa cả năm. Đây cũng là thời kỳ có những đợt mưa lớn do hoạt động của các dải hội tụ nhiệt đới, các vùng khí áp thấp và ảnh hưởng của bão Biển Đông.

Mùa khô từ tháng XI đến tháng IV năm sau, chịu sự chi phối của gió mùa Mùa Đông khô, hanh. Lượng mưa trong mùa này chỉ chiếm 10(15% lượng mưa cả năm. Thời tiết trong mùa này chủ yếu là nắng nóng, nhất là các tháng cuối mùa (tháng III, IV).
c) Đặc điểm chung về thủy văn

Đối với lưu vực tự nhiên như lưu vực hồ Bà Long, nguồn duy nhất sinh ra dòng chảy trên lưu vực là lượng mưa hàng năm. Phân bố dòng chảy cũng phân hóa mạnh mẽ theo thời gian trong năm, phụ thuộc vào diễn biến của mưa và các yếu tố khí hậu khác, tạo nên sự tương phản sâu sắc và hình thành nên hai mùa Lũ - Kiệt đối lập nhau.

Từ số liệu thực đo các trạm thủy văn trong khu vực và điều tra khảo sát thực tế từ người dân sinh sống lâu năm ở đây có thể nêu lên đặc điểm chính về dòng chảy hàng năm như sau: Dòng chảy năm phụ thuộc vào chế độ mưa và chia thành 02 mùa:

- Mùa lũ: Từ tháng VII (năm mưa sớm thì từ tháng VI) đến tháng XI; lượng nước chủ yếu tập trung trong mùa này. Do lưu vực nhỏ, độ dốc sườn và lòng suối khá lớn nên lũ xảy ra tập trung nhanh và rút cũng nhanh.

- Mùa cạn: từ tháng XII đến tháng VI (hoặc tháng V) năm sau, một phần lượng nước mưa trong mùa mưa được lưu vực giữ lại và chảy ra dưới dạng dòng cơ bản, giảm dần và có lưu lượng khá nhỏ vào các tháng giữa và cuối mùa khô do thời tiết nắng nóng, mưa ít (hoặc không mưa), gây khó khăn trong việc cấp nước tưới cho cây trồng và nước dùng sinh hoạt. 

5. Các đặc trưng khí tượng
a) Nhiệt độ không khí

Nhiệt độ bình quân hàng năm tương đối ổn định trong khoảng 25.6(29oC. Tính bình quân nhiều năm, trị số này đạt Tbq = 27.2oC. 

Nhiệt độ cao nhất quan trắc được là Tmax tđ = 39.6oC.

Nhiệt độ thấp nhất quan trắc được là Tmin tđ = 13.6oC.

Bảng 2.2:
Nhiệt độ không khí BQNN


     (Đơn vị: oC)

	Đặc

trưng
	Tháng
	BQ năm

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Tbq 
	25.7
	26.5
	28.0
	29.0
	28.6
	27.7
	27.3
	27.2
	27.0
	26.8
	26.6
	25.9
	27.2

	Tmax tđ
	37.2
	37.3
	39.6
	39.1
	39.2
	37.6
	35.8
	35.8
	35.9
	35.6
	35.6
	36.4
	39.6

	Tmin tđ
	13.6
	17.0
	16.8
	20.4
	21.5
	21.4
	21.2
	21.0
	21.9
	18.9
	16.2
	14.5
	13.6


(Nguồn: Đài KTTV Khu vực Nam Bộ).

Ghi chú: Tbq: Nhiệt độ bình quân; Tmaxtđ: Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối; Tmin tđ: Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối.

b) Độ ẩm không khí.

Độ ẩm tương đối của không khí là một đại lượng tỷ lệ thuận với lượng hơi nước và tỷ lệ nghịch với nhiệt độ. Mùa mưa do lượng hơi nước dồi dào, lại là thời kỳ nhiệt độ không khí đạt giá trị thấp nên độ ẩm không khí rất cao, thậm chí có những thời điểm đạt trạng thái bão hòa (độ ẩm bằng 100%). Ngược lại, trong mùa khô, nhiệt độ cao, lượng hơi ẩm nhỏ (do ít mưa) nên độ ẩm không khí thấp.

Các đặc trưng về độ ẩm của khu vực nghiên cứu như sau:

- Độ ẩm bình quân năm: Rbq = 80%.

- Tháng ẩm nhất là tháng IX, có độ ẩm bình quân đạt 86%.

- Tháng khô nhất là tháng III, độ ẩm bình quân đạt 72%.

- Độ ẩm thấp nhất tuyệt đối: Rmintđ = 21% 

Bảng 2.3:
Độ ẩm không khí BQNN








(Đơn vị: %)

	Đặc 

trưng
	Tháng
	Cả

năm

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Rbq
	75
	72
	72
	74
	80
	84
	84
	84
	86
	85
	82
	78
	80

	Rmax tđ
	100
	99
	100
	98
	100
	100
	99
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Rmintđ
	29
	24
	21
	25
	35
	42
	46
	47
	45
	39
	35
	31
	21


(Nguồn: Đài KTTV Khu vực Nam Bộ).

Ghi chú: Rbq: Độ ẩm  bình quân;Rmax tđ: Độ ẩm cao nhất tuyệt đối; Rmintđ: Độ ẩm thấp nhất tuyệt đối.

c) Số giờ nắng

Tổng số giờ nắng bình quân năm là 2.394 giờ/năm.

Trong năm nắng nhiều từ các tháng XII đến tháng V; tháng III nắng nhiều nhất, số giờ nắng bình quân 253 giờ/tháng. Nắng ít vào các tháng VI đến tháng XI, trong đó tháng nắng ít nhất là tháng IX (159 giờ/tháng).

Số giờ nắng các tháng trong năm như bảng sau:

Bảng 2.4:
Số giờ nắng trong năm









(Đơn vị: giờ)

	Đặc                   trưng
	Tháng
	Năm

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Ntb (giờ/tháng)
	223
	232
	253
	233
	204
	175
	175
	173
	159
	178
	193
	197
	2394


(Nguồn: Đài KTTV Khu vực Nam Bộ)

Ghi chú:Nbq : Số giờ nắng bình quân.
d) Gió gần mặt đất

Trong năm có 02 mùa gió:

- Gió mùa Mùa Hạ: Hoạt động từ tháng V đến tháng X. Hướng gió thịnh hành là Tây và Tây Nam. Tốc độ gió bình quân mùa là 1.10(1.50 m/s. Đây là luồng không khí từ vùng biển Ấn Độ Dương, qua Vịnh Thái Lan thổi tới nên mang nhiều hơi ẩm.

- Gió mùa Mùa Đông: Hoạt động vào các tháng còn lại trong năm (từ tháng XI đến tháng IV). Hướng gió thịnh hành là từ Bắc đến Đông Nam. Tốc độ gió bình quân mùa là 1.2(1.6m/s. Đây là hậu quả sự xâm lấn của khối không khí cực đới lục địa Châu Á, có đặc điểm là khô hanh và lạnh.

Phân bố tốc độ gió trong năm và hướng thịnh hành hàng tháng được trình bày ở bảng sau.
Bảng 2.5: Tốc độ gió bình quân và hướng thịnh hành hàng năm










(Đơn vị: m/s)
	Đặc trưng
	Tháng
	Năm

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Vbq
	1.3
	1.4
	1.6
	1.5
	1.3
	1.5
	1.4
	1.3
	1.2
	1.1
	1.2
	1.3
	1.3

	Hướng T.H
	N,NE
	S,N
	S
	S,SE
	S,SE
	W
	W
	W
	W
	W, N
	N
	N
	W,N,S


(Nguồn: Đài KTTV Khu vực Nam Bộ).
Tốc độ gió lớn nhất không kể hướng ứng với tần suất thiết kế như trong bảng sau đây:

Bảng 2.6:
Tốc độ gió lớn nhất thiết kế - không kể hướng







(Đơn vị: m/s)

	Tần suất
	2%
	4%
	10%
	20%
	25%
	50%

	Vmaxpkhông kể hướng
	28.3
	25.3
	21.6
	18.4
	17.4
	13.7


(Xem Phụ lục Bảng II.1 và Phụ lục Hình II.1). 
đ) Bốc hơi

Trong năm, bốc hơi mạnh nhất vào các tháng mùa khô, đặc biệt các tháng III và IV là những tháng có nhiệt độ cao, độ ẩm không khí nhỏ, tốc độ gió lớn. Các tháng mùa mưa, lượng bốc hơi giảm rõ rệt, nhất là vào các tháng IX, X là thời kỳ có mưa nhiều, độ ẩm không khí cao.

- Tổng lượng bốc hơi năm bình quân hàng năm là: 1269.8mm.
- Lượng bốc hơi tháng bình quân cao nhất là 167.8 mm/tháng (tháng III).

- Lượng bốc hơi tháng thấp nhất là 72.2 mm/tháng (tháng X).

Bảng 2.7 Bốc hơi bình quân (ống Piche)










(Đơn vị: mm/tháng)

	Đặc                     trưng
	Tháng
	Năm

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Etháng bq
	122.1
	137.3
	167.8
	144.7
	114.1
	86.0
	84.0
	87.9
	74.1
	72.2
	81.3
	98.3
	1269.8


Bốc hơi mặt nước được xác định thông qua quan hệ thực đo đồng thời bốc hơi ống Piche, bốc hơi chậu trên vườn và bốc hơi chậu trên bè. Gần đúng coi lượng bốc hơi chậu trên bè là bốc hơi mặt nước hồ.
Echậu (bè) 

= K1* Echậu (vườn)
Echậu (vườn) 

= K2* Epiche
Kết quả có Enước =1650.8 mm/năm.
Phân phối bốc hơi mặt nước lấy theo phân phối bốc hơi ống Piche. Bảng sau đây trình bày phân phối bốc hơi năm bình quân cho khu vực nghiên cứu.

Bảng 2.8:

Bốc hơi mặt nước bình quân











(Ñôn vò: mm)
	Đặc          trưng
	THÁNG
	Năm

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	E nước bq
	158.7
	178.5
	218.2
	188.2
	148.3
	111.8
	109.2
	114.3
	96.3
	93.8
	105.7
	127.7
	1650.8


(Nguồn: Epiche: Đài KTTV Khu vực Nam Bộ; Enước: tính toán).
e) Lượng mưa bình quân nhiều năm trên lưu vực và khu tưới

Lượng mưa bình quân lưu vực được xác định thông qua tài liệu nhiều năm trạm Thống Nhất (Trảng Bom), trạm Biên Hòa và kết hợp với bản đồ đẳng trị mưa BQNN toàn quốc do Viện KTTV xây dựng. 

- Lượng mưa năm BQNN trạm Thống Nhất là Xo = 1909.7 mm. (Xem Phụ lục Bảng II.2 và Phụ lục Hình II.2).
- Trên bản đồ đẳng trị mưa, lưu vực hồ Bà Long ở vị trí có giá trị lượng mưa BQNN khoảng 1950 đến 2000 mm.

Để an toàn, đề nghị chọn lượng mưa năm BQNN áp dụng cho lưu vực Bà Long là: Xo = 1900 mm.

Phân phối mưa trong năm áp dụng theo phân phối trạm Thống nhất. Mô hình mưa năm BQNN cho lưu vực Bà Long như sau.
Bảng 2.9:

Mưa bình quân lưu vực










(Đơn vị: mm)
	Đặc              trưng
	THÁNG
	Năm

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	Xbq
	7.3
	9.0
	23.3
	79.3
	191.9
	257.8
	297.4
	281.0
	336.8
	270.3
	114.1
	31.9
	1900.0


Lượng mưa năm thiết kế được xác định thông qua bộ thông số thống kê lượng mưa năm của trạm Thống Nhất và xác định được mô hình mưa năm ứng với các tần suất thiết kế như bảng sau.

Bảng 2.10:

Phân phối mưa năm thiết kế trên lưu vực










(Đơn vị: mm)

	Đặc          trưng
	THÁNG
	Năm

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	X75%
	0.0
	0.0
	0.0
	37.2
	112.8
	188.1
	308.5
	633.8
	235.0
	167.6
	40.0
	0.0
	1722.9

	X85%
	0.0
	0.0
	0.0
	34.8
	105.5
	176.1
	288.8
	593.2
	220.0
	156.9
	37.4
	0.0
	1612.7


(Do lưu vực Bà Long có diện tích rất nhỏ và gần với khu tưới, nên có thể sử dụng chung các giá trị thiết kế về lượng mưa).
f) Lượng mưa gây lũ

Hàng năm, các tháng VIII, IX, X thường xuất hiện những trận mưa lớn, kéo dài 1 ( 2 ngày, có khi hơn, sinh ra lũ trên lưu vực. 

Đối với các lưu vực thuộc loại nhỏ như lưu vực hồ Bà Long, lưu lượng đỉnh lũ phụ thuộc chủ yếu vào lượng mưa một ngày lớn nhất. Còn lượng mưa toàn trận và phân bố của trận mưa sau khi được lưu vực điều tiết sẽ tạo ra tổng lượng lũ và dạng đường quá trình lũ. 

Do đó việc xác định lượng mưa thời đoạn ngắn là rất cần thiết để tính toán lũ trên lưu vực.

Từ tài liệu thực đo nhiều năm, tính toán thống kê theo phương pháp đường thích hợp lượng mưa 01 ngày lớn nhất (X1max) tại trạm Thống Nhất, xác định được lượng mưa gây lũ trên lưu vực như bảng sau.

Bảng 2.11:
Lượng mưa gây lũ trên lưu vực.

(Đơn vị X: mm)
	Vị trí
	X0.2%
	X0.5%
	X1.0%
	X1.5%
	X2%
	Ghi chú

	Lưu vực Bà Long
	358.0
	312.1
	278.0
	261.2
	244.4
	


(Xem Phụ lục Bảng II.3 và Phụ lục Hình II.3).

6. Dòng chảy năm
a) Chuẩn dòng chảy năm (Dòng chảy BQNN)
Theo quy phạm tính toán các đặc trưng thủy văn thiết kế hiện hành (QP.TL.C-6-77), có nhiều phương pháp để xác định dòng chảy BQNN cho một lưu vực nhỏ không có tài liệu quan trắc dòng chảy như lưu vực Bà Long. 

· Áp dụng phương pháp tính toán dòng chảy năm từ mưa, được quy định trong quy phạm QP TL. C-6-77, mục 2.7 phần 1 - c (công thức 2-32b).
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[image: image2.wmf]X

Z

X

n

n

ï

ï

ï

þ

ï

ï

ï

ý

ü

ï

ï

ï

î

ï

ï

ï

í

ì

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

-

1

0

1

1

1





(3-1)

trong đó: 
X - Lượng mưa bình quân lưu vực trung bình nhiều năm.



Y - Lớp dòng chảy trung bình nhiều năm.



Z0 - Khả năng bốc hơi lớn nhất của lưu vực.



n - Thông số phản ánh đặc điểm của địa hình.


Đối với các lưu vực đang xét, X đã xác định ở mục II.2.6, Z0 lấy theo trạm Biên Hòa, n xác định theo tài liệu thực đo nhiều năm của lưu vực tương tự (trạm Cần Đăng). Từ đó xác định được lớp dòng chảy chuẩn Yo = 847.0 mm, đổi sang modun bằng Mo = 26.9 l/s.km2.
· Áp dụng phương pháp sử dụng quan hệ Mưa ~ Dòng chảy lưu vực Dầu Tiếng (do Viện KHTL lập).




Yo = 0.454*Xo-233 (mm)



(3-2)

Xác dịnh được Yo = 629.6mm; Mo = 20.0 l/s.km2
· Áp dụng phương pháp hiệu chỉnh modun dòng chảy năm theo lưu vực tương tự: 




Yo lvnc = (Yo lvtt / Xo lvtt)*Xo lvnc


(3-3)


Trong đó:
+ Yo lvtt và Xo lvtt là lớp dòng chảy chuẩn và lượng mưa BQNN của 



    lưu vực tương tự;




+  Yo lvnc và Xo lvnc là lớp dòng chảy chuẩn và lượng mưa BQNN 



     của lưu vực nghiên cứu.


Với lưu vực tương tự là lưu vực Cần Đăng, xác định được Yo = 696 mm; 


Mo = 22l/s.km2
· Sử dụng bản đồ đẳng trị chuẩn dòng chảy năm toàn quốc của Viện KTTV, lưu vực Bà Long nằm ở trí trí giữa đường đồng mức modun chuẩn dòng chảy 20÷30 l/s.km2.
· Lựa chọn kết quả:

Căn cứ kết quả xác định modun chuẩn dòng chảy từ nhiều phương pháp, và để an toàn, đề nghị chọn chuẩn dòng năm cho lưu vực Bà Long là Mo = 24.0 l/s.km2; 

Chuyển đổi sang các đại lượng biểu thị khác, kết quả chọn như trong bảng sau.

Bảng 3.1:  
Kết quả tính toán dòng chảy BQNN trên lưu vực
	Lưu vực tính toán
	F
	Mo
	Yo
	Qo
	Wo
	Ghi chú

	
	(km2)
	(l/s.km2)
	(mm)
	(m3/s)
	(106 m3)
	

	Hồ Bà Long
	2.42
	24.0
	756.9
	0.058
	1.83
	


Kết quả này gắn liền với số liệu quan trắc dài năm tại các trạm trên lưu vực tương tự và phạm vi áp dụng điều kiện tương tự khá tốt; đồng thời cũng phù hợp với các kết quả xác định theo các phương pháp khác và mang tính an toàn trong điều kiện tương lai đại lượng dòng chảy hàng năm trên các lưu vực nhỏ chịu ảnh hưởng rất lớn bởi quá trình khai thác nguồn nước trên lưu vực cũng như sự biến động của thời tiết, khí hậu. 

· Xác định các tham số thống kế Cv và Cs:

Hệ số biến động Cv được xác định theo công thức (2-34) QP TL. C-6-77:
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(3-4)
Kết quả hệ số biến động Cv cho lưu vực nghiên cứu: Cvy = 0.43.   

Hệ số thiên lệch Cs lấy theo quy phạm: Cs = 2Cv
b) Dòng chảy năm thiết kế
Từ giá trị chuẩn dòng chảy năm và các thông số thống kê đã xác định được ở trên, sử dụng đường tần xuất lý luận PIII, xác định được dòng chảy năm thiết kế ứng với các tần suất cho lưu vực nghiên cứu như sau:

Bảng 3.2:  Dòng chảy năm thiết kế ứng với các tần suất

     (Đơn vị Q:m3/s; W:106m3)
	Đặc trưng
	Giá trị Qp, Wp
	Ghi chú

	Q25%
	0.072
	

	Q50%
	0.054
	

	Q75%
	0.040
	

	Q85%
	0.033
	

	Q90%
	0.029
	

	Q95%
	0.024
	

	W25%
	2.29
	

	W50%
	1.72
	

	W75%
	1.27
	

	W85%
	1.05
	

	W90%
	0.921
	

	W95%
	0.762
	


c) Phân phối dòng chảy năm thiết kế
Dùng phân phối dòng chảy năm của lưu vực tương tự làm đại biểu, có tính đến sự hạn chế trong điều hòa dòng chảy trong năm (mùa cạn) đối với lưu vực có diện tích nhỏ như lưu vực hồ Bà Long, xác định được phân phối dòng chảy năm thiết kế cho lưu vực hồ Bà Long. Trong đó: năm tần suất P = 25% lấy theo mô hình nhóm năm nhiều nước, năm tần suất P = 50% lấy theo mô hình nhóm năm nước trung bình, năm tần suất P = 75% ÷ 95% lấy theo mô hình nhóm năm ít nước.

Kết quả xác định được phân phối dòng chảy năm cho lưu vực hồ Bà Long như sau.
Bảng 3.3:  Phân phối dòng chảy tự nhiên năm thiết kế 

      (Đơn vị Q:m3/s; W:106 m3)

	ĐT
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Năm

	Q25%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.014
	0.054
	0.15
	0.14
	0.23
	0.23
	0.06
	0.000
	0.072

	Q50%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.011
	0.034
	0.092
	0.12
	0.17
	0.19
	0.03
	0.000
	0.054

	Q75%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.005
	0.022
	0.079
	0.085
	0.12
	0.13
	0.03
	0.000
	0.040

	Q85%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.004
	0.018
	0.065
	0.070
	0.10
	0.11
	0.03
	0.000
	0.033

	Q90%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.004
	0.016
	0.057
	0.062
	0.09
	0.09
	0.025
	0.000
	0.029

	Q95%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.003
	0.013
	0.048
	0.051
	0.07
	0.08
	0.021
	0.000
	0.024

	W25%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.04
	0.14
	0.40
	0.36
	0.59
	0.61
	0.15
	0.00
	2.29

	W50%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.028
	0.09
	0.25
	0.33
	0.43
	0.52
	0.08
	0.00
	1.72

	W75%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.014
	0.06
	0.21
	0.23
	0.32
	0.35
	0.09
	0.00
	1.27

	W85%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.012
	0.047
	0.18
	0.19
	0.26
	0.29
	0.07
	0.00
	1.05

	W90%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.010
	0.041
	0.15
	0.17
	0.23
	0.25
	0.06
	0.00
	0.921

	W95%
	0.000
	0.000
	0.000
	0.000
	0.009
	0.034
	0.13
	0.14
	0.19
	0.21
	0.05
	0.000
	0.762


Chuỗi dòng chảy tháng được trình bày ở Phụ lục III.1.
7. Dòng chảy lũ
Lưu vực hồ Bà Long không có tài liệu quan trắc dòng chảy lũ, vì vậy các đặc trưng lũ thiết kế được xác định bằng phương pháp tính toán từ lượng mưa gây lũ. Lưu vực có diện tích nhỏ hơn 100 km2, theo quy phạm QPTL.C-6-77, áp dụng công thức cường độ giới hạn để tính toán.

a) Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế (Qmaxp)
Tính toán Qmaxp theo công thức cường độ giới hạn:

Qmaxp = Ap * ( * Hp* F * (



(3-5)

Trong đó:

Qmaxp - là lưu lượng đỉnh lũ ứng với tần suất thiết kế P;

Ap - là moduyn đỉnh lũ ứng với tần suất thiết kế trong điều kiện ( = 1. Trị số Ap biểu thị bằng tỷ số so với (*Hp;
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Ap phụ thuộc vào đặc trưng địa mạo thủy văn của lòng sông (d và thời gian tập trung dòng chảy trên sườn dốc (d được tra trong bảng lập sẵn phụ thuộc hệ số đặc trưng địa mạo thủy văn của lòng sông (s và thời gian tập trung nước trên sườn dốc (d (việc xác định (s và (d sẽ trình bày ở phần dưới).

( là hệ số dòng chảy lũ, tùy thuộc vào loại đất cấu tạo nên lưu vực, lượng mưa ngày thiết kế (Hp) và diện tích lưu vực (F).

Hp là lượng mưa 01 ngày lớn nhất thiết kế. 

F là diện tích lưu vực.

( là hệ số xét đến ảnh hưởng làm giảm nhỏ lưu lượng đỉnh lũ của ao hồ, đầm lầy, xác định theo công thức:
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(3-7)


Trong (3-7): 

fa - Tỷ lệ diện tích ao hồ, đầm lầy.

c - Hệ số phụ thuộc vào lớp dòng chảy lũ (Đối với vùng mưa lũ kéo dài hệ số c có thể lấy bằng 0.10; đối với vùng mưa lũ ngắn có thể lấy c bằng 0.20). 


 
Trình tự tính tóan Qmaxp theo công thức (3-5):

Xác định thời gian tập trung nước trên sườn dốc ((d):

(d được xác định phụ thuộc vào: i. Hệ số địa mạo thủy văn của sườn dốc ((d), và ii. Vùng mưa. Hệ số (d được xác định theo công thức sau:
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(3-8)


Trong (3-8): 
bc - Chiều dài bình quân của sườn dốc lưu vực:
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(3-9)



hoặc 
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(3-10)

Trong các công thức (3-8), (3-9), (3-10) thì:

L - Chiều dài sông chính (km).

(l - Tổng chiều dài sông nhánh (km).

(  -  Mật độ lưới sông (km/km2)

md - Thông số tập trung dòng chảy trên sườn dốc, phụ thuộc vào tình hình bề mặt sườn lưu vực, lấy theo bảng lập sẵn.

Jd - Độ dốc bình quân sườn dốc (%o).

( , Hp - như trên.

Xác định hệ số địa mạo thủy văn của lòng sông ((s) theo công thức sau:
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(3-11)

Trong (3-11): 


m - Thông số tập trung nước trong sông, phụ thuộc vào tình hình sông suối của lưu vực, có bảng lập sẵn.

J - Độ dốc bình quân lòng sông chính (%o).

L - Chiều dài sông chính (km).

Các đặc trưng khác như trên.

Xác định trị số Ap theo bảng lập sẵn, phụ thuộc: i. Vùng mưa, ii. Thời gian tập trung dòng chảy trên sườn dốc ((d) và iii. Hệ số địa mạo thủy văn lòng sông ((s) đã xác định được ở trên.

Tính Lưu lượng đỉnh lũ lớn nhất (Qmaxp) theo công thức (3-5).

Trong thực tế, công thức trên (công thức 3-5) được giải bằng phần mềm chuyên dụng với các dữ liệu đầu vào của lưu vực đang xét, gồm các tham số: diện tích lưu vực, độ dài suối chính, độ dài suối nhánh, độ dốc sườn lưu vực, độ dốc lòng suối, mật độ ao hồ, độ che phủ thảm thực vật, đường cong triết giảm cường độ mưa theo vùng thủy văn khí tượng, lượng mưa 1 ngày lớn nhất thiết kế.v.v.
Kết quả xác định được lưu lượng đỉnh lũ cho lưu vực hồ Bà Long như sau:

Bảng 3.4:
Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế (chính vụ)
(Đơn vị Q: m3/s)
	Tuyến tính toán
	Qmax_CV (m³/s)

	
	0.2%
	0.5%
	1%
	1.5%
	2%
	10%

	Hồ Bà Long
	80.3
	67.3
	57.6
	53.3
	48.6
	29.2


b) Đường quá trình và Tổng lượng lũ thiết kế

Tổng lượng lũ.
Tổng lượng lũ có thể tính theo công thức:



Wp = 103. Hp .( . F  (m3)


(3-12)
Trong đó:
Wp  là tổng lượng lũ ứng với tần suất thiết kế P; 
Hp, (, F như  đã biết.

Ở đây tổng lượng lũ được tính trực tiếp từ đường quá trình lũ và đã được kiểm tra phù hợp với công thức (3-12).


Quá trình lũ

Theo quy phạm, với lưu vực nhỏ, khả năng điều tiết kém, dạng đường quá trình lũ có thể chọn là dạng đường hình tam giác, hoặc xây dựng theo mô hình toán học. Ở đây TVTK xây dựng các đường quá trình lũ theo hàm toán học, tích hợp sẵn trong phần mềm tính toán lũ.
Bảng 3.5:
Quá trình lũ thiết kế chính vụ











(Đơn vị Q: m3/s)
	Thời gian
	 
	 
	Q (m³/s)
	 
	 
	 

	(giờ)
	0.2%
	0.5%
	1%
	1.5%
	2%
	10%

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	0.25
	0.147
	0.006
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001

	0.5
	12.2
	8.19
	6.07
	5.29
	4.37
	1.29

	0.75
	47.3
	36.5
	28.2
	24.9
	21.1
	8.17

	1
	73.6
	60.0
	48.7
	44.0
	38.8
	18.4

	1.25
	80.3
	67.3
	57.6
	53.3
	48.6
	26.2

	1.5
	71.1
	61.8
	54.6
	51.0
	47.4
	29.2

	1.75
	57.6
	51.7
	46.8
	44.2
	41.5
	28.1

	2
	43.1
	39.5
	37.1
	35.5
	34.0
	25.0

	2.25
	31.1
	29.4
	28.1
	27.0
	26.2
	21.1

	2.5
	21.9
	20.7
	20.4
	19.9
	19.8
	16.9

	2.75
	15.1
	14.7
	14.8
	14.5
	14.4
	13.4

	3
	10.0
	10.0
	10.4
	10.4
	10.4
	10.2

	3.25
	6.64
	6.67
	7.16
	7.16
	7.28
	7.78

	3.5
	4.39
	4.53
	4.88
	4.88
	5.03
	5.83

	3.75
	3.03
	3.00
	3.33
	3.37
	3.53
	4.24

	4
	2.06
	2.22
	2.32
	2.30
	2.44
	3.06

	4.25
	1.21
	1.44
	1.68
	1.72
	1.79
	2.26

	4.5
	0.844
	0.918
	1.04
	1.13
	1.27
	1.64

	4.75
	0.476
	0.621
	0.721
	0.736
	0.768
	1.20

	5
	0.335
	0.334
	0.477
	0.514
	0.570
	0.931

	5.25
	0.251
	0.266
	0.276
	0.292
	0.373
	0.657

	5.5
	0.168
	0.199
	0.220
	0.222
	0.228
	0.436

	5.75
	0.084
	0.131
	0.165
	0.171
	0.183
	0.332

	6
	0
	0.064
	0.109
	0.121
	0.138
	0.228

	6.25
	
	0
	0.054
	0.070
	0.093
	0.141

	6.5
	
	
	0
	0.020
	0.048
	0.118

	6.75
	
	
	
	0
	0.003
	0.094

	7
	
	
	
	
	0
	0.071

	7.25
	
	
	
	
	
	0.047

	7.5
	
	
	
	
	
	0

	W (106m³)
	0.435
	0.378
	0.338
	0.317
	0.297
	0.204
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8.  Dòng chảy bùn cát
Lưu vực Hồ Bà Long không có số liệu quan trắc lượng bùn cát. Vì vậy để xác định giá trị dòng chảy bùn cát cho lưu vực, sử dụng công thức kinh nghiệm kết hợp phương pháp phân tích tổng hợp, mở rộng phạm vi nghiên cứu một số lưu vực trong vùng, so sánh các chỉ tiêu, chỉ số về diện tích, tầng phủ và cấu tạo địa chất.

- Theo Atlass Tài nguyên nước do Viện KTTV lập năm 2003, khu vực nghiên cứu nằm trong vùng có mức độ rửa trôi do xói mòn đất là < 50 tấn/năm/ha.

- Một số hồ chứa nhỏ khu vực Nam Bộ đã được thiết kế và xây dựng với lượng bùn cát thiết kế là (bq = 120 ÷ 150 gam/m3. (Hồ Đá Đen, Hồ Dầu Tiếng, Hồ Sông Ray…)

Kết hợp các số liệu trên và từ các kết quả nghiên cứu khác đối với khu vực, để tính toán dòng chảy bùn cát, đề nghị lấy (o = 150 g/m3.

a) Lượng bùn cát lơ lửng:


- Xuất chuyển cát lơ lửng (Ro):
Ro = (o . Qo
- Lượng bùn cát lơ lửng hàng năm (Gll): Gll = Ro.T (tấn/năm) với T là thời gian một năm.

- Thể tích bùn cát lơ lửng hàng năm (Wll): Wll = Gll /(1 với (1 là tỷ trọng của bùn cát lơ lửng.
b) Lượng bùn cát di đáy:


Lượng bùn cát di đáy theo kinh nghiệm lấy bằng 30% lượng bùn cát lơ lửng:


- Lượng bùn cát di đáy hàng năm (Gdđ):
Gdđ = 0.3 * Gll  (tấn/năm)

- Thể tích bùn cát di đáy hàng năm (Wdđ): Wdđ = Gdđ/(2 với (2 là tỷ trọng của bùn cát di đáy.

c) Lượng bùn cát do thảo mộc và sạt lở bờ hồ trong năm đầu tích nước:

Thường lượng bùn cát này được lấy theo tỷ lệ kinh nghiệm khỏang 20÷30% tổng bùn cát lơ lửng và di đáy.

d) Tổng lượng bùn cát:
Tổng lượng bùn cát hàng năm bằng tổng lượng bùn cát lơ lửng và bùn cát di đáy. Riêng năm đầu tiên sau khi xây dựng hồ, còn có thêm lượng bùn cát do thảo mộc và xói lở bờ tạo ra.



- Năm đầu: 
Wbc = Wll + Wdđ + Wtmxl (m3)

- Những năm sau:
Wbc = Wll + Wdđ (m3)

Kết quả tính toán lượng bùn cát đến hồ Bà Long như trong bảng sau.

Bảng 3.6:

Lượng bùn cát đến hồ 
	Lưu vực
	Wl.lửng
	Wdi đáy
	Wbc

	
	(m3/năm)
	(m3/năm)
	(m3/năm)

	Hồ Bà Long
	343
	66
	409


9. Tổn thất bốc hơi gia tăng
Khi hình thành hồ chứa nước, phần diện tích lưu vực mà hồ chiếm chỗ sẽ gia tăng tổn thất do lượng bốc hơi mặt nước lớn hơn lượng bốc hơi lưu vực khi chưa có hồ. Vì vậy tổn thất bốc hơi hồ chứa ((Zo) sẽ bằng hiệu số giữa lượng bốc hơi mặt nước (Zn) và lượng tổn thất dòng chảy trên lưu vực (Zo):
(Zo = Zn - Zo
(3-13)

Trong đó Zo được xác định từ phương trình cân bằng dòng chảy trên lưu vực. Với lưu vực kín thì:
Zo = Xo - Yo
(3-14)

Thay các giá trị tương ứng vào các công thức, ta thu được:
(Zo = 507.6 mm

Phân bố tổn thất bốc hơi qia tăng từng tháng lấy theo phân bố bốc hơi mặt nước như ghi trong bảng sau:

Bảng 3.7: 

Phân bố tổn thất bốc hơi gia tăng của hồ chứa BQNN
	Đặc trưng
	Tháng
	Cả năm

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	(Zo (mm)
	48.8
	54.9
	67.1
	57.9
	45.6
	34.4
	33.6
	35.1
	29.6
	28.9
	32.5
	39.3
	507.6


Phần II. Những căn cứ để lập quy trình vận hành

I. Các văn bản quy phạm và pháp quy
1. Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 21/6/2012.

2. Luật Phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 19/6/2013.
3. Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
4. Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy lợi thủy điện.
5. Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước;
6. Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;
7. Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.
8. Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chi tiết một số điều của luật thủy lợi.
9. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Công trình thủy lợi - các quy định chủ yếu về thiết kế (QCVN 04-05:2012).
10. Quy phạm công tác Thủy văn trong hệ thống Thủy nông (TCVN 8304:2009).
11. Công trình thủy lợi - Hướng dẫn lập quy trình vận hành (TCVN 8412:2010)
12. Công trình thủy lợi kho nước, yêu cầu kỹ thuật trong quản lý và khai thác (TCVN 8414:2010).
13. Hồ chứa nước - Công trình thuỷ lợi - Quy định về lập và ban hành quy trình vận hành điều tiết (14TCN 121-2002).
14. Các Tiêu chuẩn, Quy phạm khác có liên quan tới công trình thủy lợi.
II. Các tài liệu, số liệu khí tượng thủy văn
1. Các tài liệu khí tượng thuỷ văn dùng trong thiết kế hồ chứa nước Bà Long.
2. Các tài liệu khí tượng thủy văn dùng trong tính toán kiểm định an toàn hồ chứa nước Bà Long.
3. Các tài liệu mưa, mực nước hồ; các số liệu trong quá trình tích, xả nước của Chủ đập hồ chứa nước Bà Long.
4. Các tài liệu số liệu để lập Quy trình vận hành công trình đầu mối.
III. Mục tiêu phải đạt được về phòng chống lũ, xả lũ và an toàn công trình

1. Về phòng lũ: Phải đảm bảo an toàn cho công trình theo tần suất thiết kế P = 1,50% và lũ kiểm tra P = 0,50% (được thiết kế theo cấp IV ứng với TCVN 285:2002, cấp III ứng với QCVN 04-05:2012 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế).
2. Về cấp nước: Đảm bảo cấp đủ nước theo các nhiệm vụ thiết kế được duyệt.

Phần III. Thông số các hạng mục chủ yếu
Theo QCVN 04-05-2012 công trình thủy lợi hồ chứa nước Bà Long:

· Theo diện tích tưới < 200 ha nên là công trình cấp IV.
· Theo chiều cao đập: Đập cao 12,5 m ứng với nền loại B là cấp III

Hồ chứa nước Bà Long có cấp công trình là cấp III. 
Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Thông số

	I
	Nhiệm vụ công trình
	
	

	1
	Tưới nông nghiệp vụ Đông Xuân và vụ mùa 
	ha
	50

	II
	Thông số kỹ thuật công trình đầu mối hồ chứa
	
	

	1
	Cấp công trình và tiêu chuẩn thiết kế
	
	

	
	Công trình đầu mối 
	Cấp
	III

	
	Tần suất tưới thiết kế
	%
	85

	
	Tần suất lũ thiết kế
	%
	1,5

	
	Tần suất lũ kiểm tra
	%
	0,5

	2
	Hồ chứa
	
	

	
	Diện tích lưu vực
	Km2
	2,42

	
	Mực nước chết MNC
	m
	20,60 (40,50)

	
	Mực nước dâng bình thường MNDBT
	m
	29,80 (40,70)

	
	Mực nước gia cường MNGC P = 1,5%
	m
	30,53

	
	Dung tích hữu ích của hồ
	106m3
	1,20

	
	Dung tích hồ ứng với MNC
	106m3
	0,02

	
	Dung tích hồ ứng với MNDBT
	106m3
	1,22

	
	Dung tích hồ ứng với MNDGC
	106m3
	1,43

	
	Diện tích mặt hồ ứng với MNC
	ha
	1,00

	
	Diện tích mặt hồ ứng với MNDBT
	ha
	12,00

	
	Diện tích mặt hồ ứng với MNDGC
	ha
	13,92

	3
	Đập chính
	
	

	
	Kết cấu đập
	
	Đập đất

	
	Cao trình đỉnh đập
	m
	31,40 (42,30)

	
	Chiều cao đập lớn nhất
	m
	12,5

	
	Chiều dài đập
	m
	329

	
	Bề rộng mặt đập
	m
	3,50

	4
	Tràn xả lũ
	
	

	
	Đặc điểm kết cấu
	
	Bê tông cốt thép

	
	Hình thức tràn
	
	Tràn tự do

	
	Cao trình ngưỡng tràn
	m
	29,80 (40,70)

	
	Chiều rộng tràn nước
	m
	13,0

	5
	Cống lấy nước
	
	

	
	Đặc điểm kết cấu
	
	Bê tông cốt thép

	
	Cao trình ngưỡng cống
	m
	21,60

	
	Đường kính ống cống D (cống tròn)
	mm
	300

	
	Lưu lượng xả max
	m3/s
	0,068


Ghi chú: Cao độ đã được quy đổi về cao độ quốc gia. Giá trị trong ngoặc là cao độ giả định theo hồ sơ lưu trữ.

Hồ Bà Long
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Chart1

		0		0		0		0		0		0

		0.25		0.25		0.25		0.25		0.25		0.25

		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5		0.5

		0.75		0.75		0.75		0.75		0.75		0.75

		1		1		1		1		1		1

		1.25		1.25		1.25		1.25		1.25		1.25

		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5		1.5

		1.75		1.75		1.75		1.75		1.75		1.75

		2		2		2		2		2		2

		2.25		2.25		2.25		2.25		2.25		2.25

		2.5		2.5		2.5		2.5		2.5		2.5

		2.75		2.75		2.75		2.75		2.75		2.75

		3		3		3		3		3		3

		3.25		3.25		3.25		3.25		3.25		3.25

		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5

		3.75		3.75		3.75		3.75		3.75		3.75

		4		4		4		4		4		4

		4.25		4.25		4.25		4.25		4.25		4.25

		4.5		4.5		4.5		4.5		4.5		4.5

		4.75		4.75		4.75		4.75		4.75		4.75

		5		5		5		5		5		5

		5.25		5.25		5.25		5.25		5.25		5.25

		5.5		5.5		5.5		5.5		5.5		5.5

		5.75		5.75		5.75		5.75		5.75		5.75

		6		6		6		6		6		6

		6.25		6.25		6.25		6.25		6.25		6.25

		6.5		6.5		6.5		6.5		6.5		6.5

		6.75		6.75		6.75		6.75		6.75		6.75

		7		7		7		7		7		7

		7.25		7.25		7.25		7.25		7.25		7.25

		7.5		7.5		7.5		7.5		7.5		7.5
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0

0

0

0

0

0

0.1465735683

0.006366358

0.0008

0.0007

0.00065

0.0006

12.1641091224

8.1900763368

6.0743365048

5.2853492056

4.3724133864

1.2927173777

47.3431882859

36.5341318163

28.157692634

24.8667514786

21.1041677952

8.1735505657

73.5721594078

60.0200986911

48.7113287057

44.0134642762

38.7792459007

18.4352392578

80.2698654296

67.3342664271

57.6222034696

53.2548757787

48.5873112525

26.1702163603

71.0500535275

61.825985551

54.5558866214

51.0245108166

47.3784030207

29.2286150541

57.6104623792

51.665075806

46.7700335617

44.1640711721

41.5432626867

28.1287129621

43.0952622526

39.54201405

37.0840189058

35.4804269097

34.0226669758

25.0340748598

31.1214067874

29.444767885

28.054823528

26.9846892679

26.2486971754

21.1363868014

21.8855625677

20.7434016332

20.4353154578

19.9237337617

19.7835646754

16.9313849577

15.0943329491

14.7021273488

14.7991414787

14.507357184

14.3715638946

13.3772500932

10.0417493375

10.0133259912

10.444033188

10.3565939836

10.4125194677

10.1816960576

6.6412000789

6.6732356216

7.1556212207

7.1581491266

7.2764392287

7.7793951677

4.3856988266

4.5321399516

4.878684592

4.8844582819

5.0330512125

5.8290772226

3.032512106

3.0048659371

3.332573466

3.3691897705

3.5345276507

4.2373401061

2.0627395445

2.2221100431

2.3224511377

2.3020082102

2.4377155892

3.0583986938

1.2117364847

1.439354149

1.6789004238

1.7169576111

1.7926988284

2.2550828021

0.84389172

0.9177534323

1.0353497099

1.131907012

1.2722328086

1.6375249773

0.4760469552

0.6208460242

0.7208615019

0.7363043023

0.7676751834

1.2042929514

0.3347249779

0.333777533

0.4767560587

0.5143885578

0.570257038

0.9307785438

0.251123895

0.2662985767

0.2755063806

0.2924728133

0.3728388925

0.6572641361

0.1675228121

0.1988196203

0.2200278708

0.2217931721

0.2275920542

0.4358306258

0.0839217292

0.1313406639

0.1645493609

0.1713577756

0.1827242939

0.3320837815

0.0003206464

0.0638617075

0.1090708511

0.1209223791

0.1378565335

0.2283369373

0

0.0535923413

0.0704869826

0.0929887732

0.1412446702

0

0.0200515862

0.0481210129

0.117665842

0

0.0032532526

0.0940870137

0

0.0705081855

0.0469293572

0
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		TỔNG HỢP KẾT QUẢ TÍNH TOÁN THỦY VĂN HỒ BÀ LONG (02-2020)

		DÒNG CHẢY LŨ THIẾT KẾ

		TT		Lưu vực		Flv				Qmax_CV (m³/s)										Ghi chú

						(km²)		0.2%		0.5%		1%		1.5%		2%		10%

		1		Bà Long		2.42		80.3		67.3		57.6		53.3		48.6		29.2

		Thời gian						Q (m³/s)

		(giờ)		0.2%		0.5%		1%		1.5%		2%		10%

		0		0		0		0		0		0		0

		0.25		0.147		0.006		0.001		0.001		0.001		0.001

		0.5		12.2		8.19		6.07		5.29		4.37		1.29

		0.75		47.3		36.5		28.2		24.9		21.1		8.17

		1		73.6		60.0		48.7		44.0		38.8		18.4

		1.25		80.3		67.3		57.6		53.3		48.6		26.2

		1.5		71.1		61.8		54.6		51.0		47.4		29.2

		1.75		57.6		51.7		46.8		44.2		41.5		28.1

		2		43.1		39.5		37.1		35.5		34.0		25.0

		2.25		31.1		29.4		28.1		27.0		26.2		21.1

		2.5		21.9		20.7		20.4		19.9		19.8		16.9

		2.75		15.1		14.7		14.8		14.5		14.4		13.4

		3		10.0		10.0		10.4		10.4		10.4		10.2

		3.25		6.64		6.67		7.16		7.16		7.28		7.78

		3.5		4.39		4.53		4.88		4.88		5.03		5.83

		3.75		3.03		3.00		3.33		3.37		3.53		4.24

		4		2.06		2.22		2.32		2.30		2.44		3.06

		4.25		1.21		1.44		1.68		1.72		1.79		2.26

		4.5		0.844		0.918		1.04		1.13		1.27		1.64

		4.75		0.476		0.621		0.721		0.736		0.768		1.20

		5		0.335		0.334		0.477		0.514		0.570		0.931

		5.25		0.251		0.266		0.276		0.292		0.373		0.657

		5.5		0.168		0.199		0.220		0.222		0.228		0.436

		5.75		0.084		0.131		0.165		0.171		0.183		0.332

		6		0		0.064		0.109		0.121		0.138		0.228

		6.25				0		0.054		0.070		0.093		0.141

		6.5						0		0.020		0.048		0.118

		6.75								0		0.003		0.094

		7										0		0.071

		7.25												0.047

		7.5												0

		W(106m³)		0.435		0.378		0.338		0.317		0.297		0.204
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